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NGHI LỄ TRƯỚC VÀ SAU PHÁP THOẠI 


SÁM NGUYỆN 


Okaãsa! Okasal Okãsal 

Vì mong muốn tránh khỏi 
Tất cả những lỗi lầm, 

Do thân nghiệp hành động, 
Do khẩu nghiệp nói năng, 
Do ý nghiệp suy nghĩ, 

Đã phạm đến Tam Bảo: 

- Đức Phật Bảo cao thượng, 
- Đức Pháp Bảo cao thượng, 
- Đức Tăng Bảo cao thượng, 
Đến cha mẹ, thầy tổ... 


Con thành kính đảnh lễ, 
Ngôi Tam Bảo cao thượng, 
Cùng cha mẹ thầy tổ, 

Như vậy lần thứ nhì 

Con thành kính đảnh lễ, 
Ngôi Tam Bảo cao thượng, 
Cùng cha mẹ thầy tổ, 

Như vậy lần thứ ba 

Con thành kính đảnh lễ, 
Ngôi Tam Bảo cao thượng, 
Cùng cha mẹ thầy tổ, 


Xin năm bậc ân đức, 

Cao thượng không gì bằng, 
Nhận biết sự sám hối, 
Những lỗi lầm của con. 


Do thành tâm sám hối, 
Với đức tin trong sạch, 
Thiện tâm hợp trí tuệ, 
Cầu mong con tránh khỏi: 


(1) Sanh trong bốn cõi ác, 
[(1) Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la] 


(2) Gặp phải ba nạn tai, 
[(2) Nạn bom đạn chiến tranh, nạn dịch bệnh 
truyền nhiễm, nạn chết đói 


(3) Tám trường hợp bất lợi, 

[(3) Sanh trong địa ngục; sanh làm súc sanh; ngạ 
quỷ; cõi Phạm Thiên; sanh ở vùng hẻo lánh; sanh 
trong gia đình ngoại đạo tà kiến; người câm điếc; 
người có trí tuệ nhưng không gặp được Đức 
Phật, Tăng Chúng.] 


(4) Năm kẻ thù phá hoại, 

[(4) Nước lụt phá hủy của cải tài sản; lửa cháy 
thiêu hủy của cải tài sản; con cái hư đốn làm tiêu 
tan của cải tài sản.] 


(5) Bốn rủi ro bất hạnh, 
[(5) Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la. ] 


(6) Năm mất mát kiếp người 
[(6) 1- Bệnh tật, 2- Gia đình ly tán, 3- Của cải tài 
sản hư hao, 4- Giới không trong sạch, 5- Tà kiến.] 


Trong tất cả mọi thời, 

Mọi kiếp sống luân hồi, 
Khi đã tránh khỏi rồi, 
Mong con sớm chứng ngộ: 


Chân lý Tứ Thánh Đế, 
Chứng đắc Tứ Thánh Đạo, 
Tứ Thánh Quả - Niết Bàn, 
Diệt đoạn tận tham ái, 
Giải thoát khổ tử sinh, 
Luân hồi trong tam giới. 


Nam mô Phật-Pháp-Tăng Tam Bảo (3 lạy) 
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THỈNH TRUYÊỀN TAMI QUI - NGŨ GIỚI / BÁT QUAN TRAI GIỚI 


Aham bhante tisaranena saha [pancasilam] /[atthahga samannägatam upoathasilam] 
dhammam yãcãmii, anuggaham katväa silam detha me bhante. 
Dutiyampi, ...Tatiyampi, ... 


Bạch Ngài, con xin thọ trì Tam Quy và [Ngũ Giới] / [Bát Quan Trai Giới] nơi Tam Bảo, để vâng giữ 
hành theo cho được sự lợi ích. 

Bạch Ngài, con xin thọ trì Tam Quy và [Ngõ Giới] / [Bát Quan Trai Giới] nơi Tam Bảo, để vâng giữ 
hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì. 

Bạch Ngài, con xin thọ trì Tam Quy và [Ngữ Giới] / [Bát Quan Trai Giới] nơi Tam Bảo, để vâng giữ 
hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba. 


ĐẢẲNH LỄ - VANDANA 


Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhasa. (3 lần) 
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ứng Cúng cao thượng, được 
chứng quả Chánh Biến tri. (3 lần) 


TAM QUY Y- TISARANA 


Buddham saranarh gacchãmi. 

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Phật 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Pháp. 

Samgham saranam gacchãmi. 

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Tăng. 

Dutiyampi Buddham saranam gacchãnii. 

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Phật lần thứ nhì. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Pháp lần thứ nhì. 
Dutiyampi Sarngham saranam gacchãnii. 

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Tăng lần thứ nhì. 


Tatiyampi Buddham saranam gacchaãnii. 

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Phật lần thứ ba. 
Tatiyampi Dhammam saranarhn gacchãmi. 

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Pháp lần thứ ba. 
Tatiyampi Samgham saranam gacchãnii. 

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Tăng lần thứ ba. 
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Đại đức: Saranagamanam paripunnam. 
Đảnh lễ và quy y đã xong. 


Phật tử: Ama Bhante, Dạ, thưa Ngài. 


NGŨ GIỚI / BÁT QUAN TRAI GIỚI 


1. Pãnãtipãtã veramani sikkhãpadam samadiyami 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. 

2. Adinnadanã veramanr sikkhãpadam samadiyämi 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 

3. Kñmesu micchãcärä veramarï sikkhäpadam samadiyami. 

*3. Abrahma-cariyä veramanrI sikkhãpadam samädiyämi 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tờ dâm / hành dâm. 

4. Musävaädã veramanr sikkhãpadam samaädiyämi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói lời sai trái. 

5. Surä-meraya-majja pamaädatthãna veramanr sikkhãäpadam samadiyänii. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa việc sử dụng các chất say làm mê mờ tâm trí và suy 
giảm chánh niệm. 

*6. Vikãla-bhojanã veramani sikkhãpadam samadiyämi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. 

*7. Nacca giIta vãdita visũka dassana mãlãgandha vilepana dhãrana mandana vibhùsanatthãnä 
veramanr sikkhapadam samädiyami. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn 
kèn, trang điểm thoa vật thơm, dồi phấn, đeo tràng hoa. 

*8. Uccäsayana mahãsayanäã veramani sikkhãpadam samädiyämi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi quá cao và xinh đẹp. 


ldam me silam magga-phala-ñãnassa paccayo hotu. 
Mong sự giữ giới của tôi sẽ là duyên lành cho việc thành đạt Đạo Quả. 


Đại đức: 

Silena sugatim yanti 

silena bhogasampada 

silena nibutim yanti. 

Tasmã silam visodhaye. 

Các chúng sanh được sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới; được giầu sang cũng nhờ giữ giới; được 
giải thóat nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư Thiện tín hãy ráng thọ trì giới 
luật trong sạch đừng để lấm nhơ. 


Appamaädena sampädetha. Hãy nỗ lực giữ giới đừng có buông lung phóng dật. 


Phật tử: Äma Bhante 
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CÚNG DƯỜNG NĂM ÂN ĐỨC - PAÑCA GUNA PÙUJÃ 


lmaya Dhammaãnu dhamma-patipattiya Buddham pujemi. 
Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. 


lmaya Dhammanu dhamma-patipattiya Dhammam pũjemi. 
Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp. 


lmaya Dhammanu dhamma-patipattiya Samgham pùjemi. 
Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng. 


lmaya Dhammanu dhamma-patipattiya mãtãpitaro pùjemi. 
Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Cha Mẹ. 


lmaya Dhammanu dhamma-patipattiya ãcariye pũjemi. 
Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Thầy Tổ. 


PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Addhaimäya patipattiya jaräa maranamhã parimuccissami. 
Với sự hành thiền, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết. 


ldam me puññam aãsavak-khayã-vaham hotu. 
Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc. 


ldam me silam magga-phala-ñãnassa paccayo hotu. 
Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt Đạo, Quả. 


lmam no puñña bhãgam sabba-sattanam dema. 
Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúngsanh. 


Sabbe satta sukhitã hontu. 
Mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui. 


Sadhu! Sadhul! Sadhul 
Lành thay! Lành thay! Lành thay! 
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